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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHÓ NHATRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 
   Bản án số: 239/2017/HS-ST 

   Ngày: 05/12/2017. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        

    

        

 NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ  thẩm  gồm có: 
 

-  Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 

-  Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Trần Huy Liên 

     Ông Lưu Văn Có 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:   

  Bà Ngô thị Thanh Huyền – Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. 

* Đại diện VKSND thành phố Nha Trang tham gia phiên toà: 

   Ông Nguyễn Phi Dũng - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

341/2017/HSST ngày 31 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

 

NGUYỄN S – Sinh năm: 1988 

Nơi ĐKNKTT: 55B C, phường V, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Chỗ ở: 55B C, phường V, Nha Trang, Khánh Hòa. 

VH: 5/12; Nghề nghiệp: Không 

Cha: Không rõ. 

Mẹ:Lê thị Tuyết T – Sinh năm: 1955. 

Nhân thân: Năm 2011 UBNDTP. Nha Trang buộc đưa vào cơ sở chữa bệnh 

24 tháng. Chấp hành xong vào ngày 22/7/2013. 

Tiền án: Ngày 05/5/2016 bị TAND.TP Nha Trang xử phạt 01 năm tù về tội : 

“Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 08/1/2017. 

Tiền sự: Không 

Tạm giam: 20/8/2017.  Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: 

Bà Trần thị Ngọc T. 

Địa chỉ:Tổ 24 H, phường V, Nha Trang. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 
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* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Trần Quang K. 

Địa chỉ: C, huyện H, Tuy Hòa, Pú Yên. Vắng mặt. 

Người làm chứng:  

1/ Bà Nguyễn thị Đ. 

Địa chỉ: Tổ 24 H, phường V, Nha Trang. Vắng mặt 

2/ Bà Nguyễn thị N. 

Địa chỉ:Tổ 24 H, phường V, Nha Trang. Vắng mặt 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn S bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 20h30 phút ngày 19/8/2017, Nguyễn S mang theo bộ van phá khóa 

xe, đi bộ lòng vòng tại khu vực TP Nha Trang nhằm mục đích xem ai để xe máy sơ 

hở thì sẽ tiến hành phá khóa xe để trộm cắp bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi 

đi đến khu vực nhà trọ trên đường N thuộc tổ 24 H,phường V, Nha Trang. Thấy 

khu nhà trọ mở cổng và có để nhiều xe máy bên trong sân nhưng không có người 

trông coi, S liền đi vào sân dùng van phá ổ khóa 02 xe máy Yamaha Sirius nhưng 

do xe khóa cổ nên S không lấy được. Sau đó, S tiếp tục dùng van phá ổ khóa xe 

máy hiệu Yamaha Sirius màu đen BKS 78C1 – 25.475 của chị Trịnh thị Ngọc T, 

nổ máy và chạy ra cổng khu nhà trọ thì bị người dân phát hiện, bắt quả tang và báo 

công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn S đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài 

sản của mình như đã nêu trên. 

Tại bản kết luận định giá số 255/TC-KH ngày 22/8/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Nha Trang kết luận xe máy hiệu 

Yamaha Sirius màu đen xám BKS 78C1 – 25.475 trị giá 3.040.000đ. 

Tại bản Cáo trạng số 257/KSĐT-XXSTHS ngày 26 tháng 10 năm 2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố  bị cáo  Nguyễn S về tội “ 

Trộm cắp tài sản ” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

 

Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa người bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quang K, người làm chứng bà 

Nguyễn thị Đ, bà Nguyễn thị N vắng mặt. Sự vắng mặt của những người này đều 
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không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo 

thủ tục chung. 

Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn S đã thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng nêu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết 

luận: Hành vi của bị cáo Nguyễn S thực hiện đã đủ các yếu tố cấu thành tội: “ Trộm 

cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

 

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lợi dụng sự sơ 

hở của bị hại để lén lút vào khu nhà trọ chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị tài sản là 

3.040.000đ; bản thân bị cáo có một tiền sự năm 2011 UBNDTP. Nha Trang buộc 

đưa vào cơ sở chữa bệnh 24 tháng, chấp hành xong vào ngày 22/7/2013;Ngày 

05/5/2016 bị TAND.TP Nha Trang xử phạt 01 năm tù về tội : “Trộm cắp tài sản”. 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 08/1/2017 nhưng đến ngày 19/8/2017 tại tiếp tục 

phạm tội nên thuộc trường hợp “ tái phạm”. Hành vi phạm tội của bị cáo đã làm mất 

trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần 

phải áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục và 

phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, toàn bộ 

tài sản đã được thu hồi trả cho người bị hại nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

nói trên là có căn cứ và phù hợp pháp luật. 

 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đề nghị 

xử phạt bị cáo Nguyễn S  từ 12 đến 15 tháng tù. 

 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại và người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục 

tố tụng dân sự khi có yêu cầu.  

Vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ 01 cây van lục giác và 05 đoạn sắt lục 

giác đầu mài nhọn.  

Xét thấy: Các đồ vật trên là công cụ của các bị cáo sử dụng để thực hiện hành 

vi phạm tội đều không còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: bị cáo Nguyễn S phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn S phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, 2 Điều 46, điểm g khoản 1 điều 

48 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn S.  
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn S 15( Mười lăm) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ 

ngày bắt tạm giam 20/8/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại và người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục 

tố tụng dân sự khi có yêu cầu.  

Vật chứng:Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên 

tịch thu tiêu hủy 01 cây van lục giác và 05 đoạn sắt lục giác đầu mài nhọn.  

( Theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 01/11/2017). 

Về án phí: Bị  cáo Nguyễn S phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 

Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại và người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ 

thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm 

yết bản án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự phúc 

thẩm. 

 

 

Nơi nhận:                
- Bị cáo;  

-Người tham gia tố tụng khác;                          

- Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- Công an Tp.Nha Trang; 

- Chi cục THADS Tp.Nha Trang; 

- Sở tư pháp Khánh Hòa;- Lưu hồ sơ, 

án văn;  

 

                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
(Đã Ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

 


